
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số:          /QĐ-UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-BNNMT ngày 04 tháng 5 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực địa chất và khoáng sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số            
603/TTr-SNNMT ngày 15/5/2026 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
(TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
a) Tổ chức xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội 

bộ giải quyết TTHC, làm cơ sở để cập nhật, điều chỉnh trên Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC tập trung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo phù hợp với 
quy trình thực hiện tại địa phương. 

Trường hợp các TTHC chưa được triển khai thực hiện trên Hệ thống thông 
tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì tiếp tục tham 
mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các quy trình cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến được công bố tại Quyết định này để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Hoàn thành trước ngày 28/5/2026.
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b) Thực hiện giải quyết TTHC, niêm yết công khai, hướng dẫn, tổ chức tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện tiếp 
nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về TTHC; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai 
TTHC tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các 
xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.
 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN&MT;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm ĐHTT tỉnh;
- Lưu: VT, TDNV, HCCTr.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Nam
 



Phụ lục
DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

I. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

Số 
TT Tên TTHC/Mã số TTHC Thời hạn 

giải quyết
Địa điểm
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

TTHC thực 
hiện không 
phụ thuộc 
vào địa giới 
hành chính

1

Chấp thuận việc lấy mẫu để 
nghiên cứu, thử nghiệm 
công nghệ chế biến khoáng 
sản
1.014787.H50

22 ngày làm 
việc

Trung tâm 
phục vụ 

HCC 
tỉnh/cấp xã

Không 
quy định

- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 
54/2024/QH15);
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản (Luật số 147/2025/QH15);
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản;
- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và 
quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Địa chất và khoáng sản;
- Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 
của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 
02/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài 
nguyên khoáng sản; phương pháp, khối lượng 

Có
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công tác thăm dò khoáng sản đối với từng loại 
khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết 
quả thăm dò khoáng sản;
- Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 
16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số 
thông tư thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
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II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Chấp thuận việc lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chế 
biến khoáng sản

1.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1. Nộp hồ sơ (tổ chức/cá nhân)
Tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận việc lấy mẫu để nghiên cứu, thử 

nghiệm công nghệ chế biến khoáng sản lựa chọn nộp hồ sơ thông qua một trong 
các hình thức sau:

- Trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
giải quyết thủ tục hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công 
(sau đây viết tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ).

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ 
http://dichvucong.gov.vn).

b) Bước 2. Tiếp nhận và thông báo công khai
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm 

xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ đáp ứng quy định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức 
thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận 
việc lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chế biến khoáng sản.

c) Bước 3. Thẩm định hồ sơ 
Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thẩm định và báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận việc lấy mẫu.

Trường hợp khu vực đề nghị lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ 
chế biến khoáng sản nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thì 
thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi có diện tích khu vực đề nghị lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm công 
nghệ chế biến khoáng sản chiếm tỷ lệ diện tích lớn nhất. Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có diện tích địa 
giới hành chính thuộc diện tích khu vực đề nghị lấy mẫu để nghiên cứu, thử 
nghiệm công nghệ chế biến khoáng sản.

d) Bước 4. Xem xét, quyết định 
Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 
nhiệm ban hành văn bản chấp thuận việc lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm 



4

công nghệ chế biến khoáng sản sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đáp ứng các yêu 
cầu quy định tại khoản 1 Điều 100a Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 39 Điều 1 Nghị định 
số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ. Trường hợp không chấp 
thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ) Bước 5. Trả kết quả giải quyết
Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết 

quả giải quyết hồ sơ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận việc lấy mẫu để nghiên 
cứu, thử nghiệm công nghệ chế biến khoáng sản.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản 
điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: 
- Bản chính văn bản đề nghị lấy mẫu, trong đó nêu rõ mục đích lấy mẫu, 

loại khoáng sản, vị trí, độ sâu, khối lượng và thời gian thực hiện (Mẫu số 01 - 
Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 
02/7/2025 được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của Thông tư số 
04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026); 

- Bản chính phương án lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chế 
biến khoáng sản (Mẫu số 02 - Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 
40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 được bổ sung theo quy định tại khoản 3 
Điều 21 của Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026); 

- Bản chính bản đồ vị trí lấy mẫu và mô tả điều kiện địa chất, khoáng sản 
(Mẫu số 03 - Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của Thông tư 
số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026); 

- Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh năng lực phòng thí nghiệm hoặc văn 
bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng phân tích, thử nghiệm công nghệ; 

- Bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận của tổ chức, cá nhân có giấy phép 
thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp vị trí lấy 
mẫu thuộc diện tích khu vực thăm dò khoáng sản hoặc diện tích thực hiện dự án 
đầu tư khai thác khoáng sản (Mẫu số 04 - Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông 
tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 được bổ sung theo quy định tại 
khoản 3 Điều 21 của Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc, trong đó:
- Thời hạn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ;
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- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ;

- Thời hạn xem xét, quyết định: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 
trình phê duyệt;

- Thời hạn trả kết quả giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết 
quả giải quyết.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan thẩm định hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản chấp thuận việc lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ 

chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
(Mẫu số 06 - Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của Thông tư 
số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026). 

1.8. Phí, lệ phí: Không quy định.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị lấy mẫu, trong đó nêu rõ 

mục đích lấy mẫu, loại khoáng sản, vị trí, độ sâu, khối lượng và thời gian thực 
hiện (Mẫu số 01 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT 
BNNMT ngày 02/7/2025 được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của 
Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15);
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản 

(Luật số 147/2025/QH15);
- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản;
- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và 
khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa 
chất và khoáng sản;

- Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt 
giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều 
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kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường;

- Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/4/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên 
khoáng sản; phương pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản đối với từng 
loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư 
thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
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Mẫu số 01 - Phụ lục VII
(ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGHIÊN 
CỨU CÔNG NGHỆ......

Số:………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh….., ngày... tháng... năm...

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ LẤY MẪU 

Kính gửi: .....(Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận)……

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị….. 

Trụ sở tại:….Điện thoại: …………………..Fax: ………………….

Đề nghị được lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chế biến 
khoáng sản như sau: 

1. Phạm vi lấy mẫu:

2. Thời gian thực hiện:

3. Phương pháp, biện pháp kỹ thuật:

3.1.Thi công công trình….

3.2. Công tác mẫu: Số lượng, chủng loại, kích thước, khối lượng…..

…..(Tên tố chức, cá nhân)... cam kết thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 02 - Phụ lục VII
(ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

PHƯƠNG ÁN 
LẤY MẪU ĐỂ NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ, 

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
……(tên loại khoáng sản)……, thuộc ……(tên cấp xã)…….., 

 ……(tên cấp tỉnh)……

Địa danh……, năm 20...
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TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

Danh sách tác giả lập Đề án:
- KSĐC...     (Chủ biên)
- KS Trắc địa…
- KS ĐCTV-ĐCCT
- KS Khoan….…

PHƯƠNG ÁN
LẤY MẪU ĐỂ NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ 

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
……(tên loại khoáng sản)……, thuộc ……(tên cấp xã)…….., 

 ……(tên cấp tỉnh)……

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
NGHIÊN CỨU

(Chức danh)

Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

ĐƠN VỊ LẬP PHƯƠNG ÁN
(Chức danh)

Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Địa danh….., năm 20….
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MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết

1.1. Căn cứ pháp lý, kỹ thuật và cơ sở tài liệu và đối tượng khoáng sản.

- Văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật.

- Cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản (tài liệu đã có trước đây, kết quả khảo 
sát (nếu có)).

- Tính cấp thiết (nêu rõ sự cần thiết của việc lấy mẫu).

2. Mục tiêu, nhiệm vụ (quy trình, sản phẩm, giá trị sản phẩm dự kiến đạt 
được….).

3. Phạm vi nghiên cứu (địa danh, toạ độ khép góc)

4. Thông tin về đơn vị lập (tên đơn vị, người đại diện pháp luật, địa chỉ, 
điện thoại, mail, website, fax, chứng chỉ năng lực….)

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN

1. Đặc điểm và lĩnh vực sử dụng

2. Nguồn nguyên liệu trong nước và quốc tế

3. Tình hình nghiên cứu thế giới và tại Việt Nam

4. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm nghiên cứu

5. Giá và chất lượng sản phẩm nghiên cứu (dự kiến) trên thị trường

CHƯƠNG 2
HỆ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Cơ sở khoa học lựa chọn phương pháp nghiên cứu (đặc điểm đối tượng 
nghiên cứu, áp dụng các phương pháp tương tự tiên tiến trên thế giới…)

2. Các phương pháp kỹ thuật

2.1. Công tác lấy mẫu (quy cách, phương pháp, bảo quản…)

2.2. Công tác gia công (quy trình gia công, địa điểm nghien cứu…)

2.3. Công tác phân tích (thành phần khoáng vật, thành phần hoá học, địa 
điểm nghiên cứu,…)

3. Công tác kiểm soát, kiểm tra, giám sát…

* Lưu ý: Việc thiết kế khối lượng các hạng mục công việc phải logic và 
đảm bảo đủ chi tiết để áp đúng giá dự toán theo các định mức đơn giá hiện 
hành;
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Đối với các hạng mục chưa có đơn giá phải nêu được đầy đủ mục đích, 
yêu cầu sản phẩm và mô tả chi tiết quy trình/cách thức thực hiện.

CHƯƠNG 3
QUẢN LÝ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

1. Dự báo các tác động của hoạt động nghiên cứu mẫu công nghệ chế biến 
khoáng sản tới môi trường

2. Các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường

3. Giải pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản

CHƯƠNG 4
DỰ KIẾN SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ 

BIẾN KHOÁNG SẢN
1. Nghiên cứu thử nghiệm

2. Nghiên cứu chế độ chế biến

3. Thử nghiệm chế biến sơ đồ, các thông số thử nghiệm

4. Sơ đồ công nghệ chế biến kiến nghị và thông số kỹ thuật

5. Sản phẩm, quy cách, bảo quản, bàn giao quản lý...

Chương 5
TỔ CHỨC THI CÔNG

1. Tổ chức thi công

2. Thời gian thi công

3. Danh mục tài liệu nộp cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, 
khoáng sản (sau khi hoàn thành đề án)

CHƯƠNG 6
DỰ TOÁN KINH TẾ

1. Căn cứ xây dựng đơn giá dự toán và vốn đầu tư nghiên cứu

2. Đơn giá các hạng mục công việc

3. Tổng  vốn đầu tư

CHƯƠNG 7
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị

  ............., tháng ……. năm ……
T/M. tập thể tác giả

(Ký ghi rõ họ tên)
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DANH MỤC CÁC BẢN VẼ KÈM THEO PHƯƠNG ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tài liệu Lưu trữ: tên tài liệu, tác giả, năm, nơi lưu trữ (sắp xếp theo mức độ 
tham khảo, sử dụng);

- Tài liệu công bố: tài liệu, tác giả, năm, nơi xuất bản;

- Tài liệu đang thi công (nếu có)
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Mẫu số 03 - Phụ lục VII
(ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN

Tọa độ các điểm khép góc

Hệ VN - 
2000, kinh 
tuyến trục 

… múi 
chiếu …

Điểm góc

X(m) Y(m)

1

2

…

Diện tích: ... 
(ha, m2, km2)

…………………… (TÊN BẢN ĐỒ) ……………………

…… (tên khoáng sản) …… tại khu vực …… (tên mỏ) …… thuộc 
…… (tên cấp xã) ……, …… (tên cấp tỉnh) ……

“Được trích lục từ tờ bản đồ địa hình (hoặc thành lập trên nền 
bản đồ địa hình quốc gia, hoặc đo vẽ từ hiện trạng) tỷ lệ..., 

kinh tuyến trục..., múi chiếu..., số hiệu........”

Tỷ lệ:……
Thước tỷ lệ

Tổ chức, cá nhân 
lập bản đồ (đối với tổ chức phải có chức năng thành lập 

theo quy định)
(Ký, đóng dấu)

Tổ chức, cá nhân
nghiên cứu

(Ký, đóng dấu)

Phụ lục … (số la mã)

CHỈ DẪN

- Đặc điểm địa chất

- Đặc điểm đối tượng 
lấy mẫu

- Vị trí lấy mẫu, loại 
công trình lấy mẫu

Nền địa hình và các 
điểm khép góc khu vực mỏ, các công trình dự kiến lấy mẫu

Khung tọa độ



Mẫu số 04 - Phụ lục VII
(ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                Địa danh ....., ngày         tháng         năm 

Kính gửi: …..(Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận)…..

Căn cứ quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản

Ngày … tháng … năm… tại (địa danh thảo luận về phương án lấy mẫu) Công ty 
(tên tổ chức, cá nhân nghiên cứu) và Công ty (tên tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm 
dò, giấy phép khai thác khoáng sản) đã thống nhất các nội dung như sau:

1. Công ty (tên tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác 
khoáng sản) đồng ý để Công ty (tên tổ chức, cá nhân nghiên cứu) lấy mẫu nghiên cứu 
công nghệ chế biến khoáng sản (loại khoáng sản) theo phương án lấy mẫu để nghiên cứu 
công nghệ chế biến khoáng sản (có phương án kèm theo).

2. Các điều kiện khác (nếu có): chia sẻ dữ liệu, số liệu, quy trình…. trách nhiệm 
của các bên….

Công ty (tên tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng 
sản) cam kết …… để Công ty (tên tổ chức, cá nhân nghiên cứu) được thực hiện theo 
đúng phương án lấy mẫu nghiên cứu công nghệ chế biến khoáng sản sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận đồng ý bằng văn bản./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
NGHIÊN CỨU

(Chức danh)

(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ GIẤP PHÉP THĂM 
DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Chức danh)

(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên
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Mẫu số 05 - Phụ lục VII
(ban hành kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CHẤP THUẬN

Số:            /… -…
V/v chấp thuận lấy mẫu để nghiên cứu, thử 

nghiệm công nghệ chế biến khoáng sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh ....., ngày         tháng         năm 

Kính gửi: ……(Tên tổ chức, cá nhân)……

Xét đề nghị của …(tên tổ chức, cá nhân)…. tại Văn bản số …...….. về việc ……; 
căn cứ quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản; trên cơ sở báo cáo kết quả xem 
xét, thẩm định hồ sơ của ….(tên cơ quan thẩm định hồ sơ)….., ….(tên cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận)…..có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho …(tên tổ chức, cá nhân)… được tiến hành lấy mẫu để nghiên 
cứu công nghệ chế biến khoáng sản với một số nội dung chính như sau:

- Loại khoáng sản nghiên cứu.

- Phạm vi (vị trí và diện tích): Trong phạm vi ranh giới khu vực được phép lấy 
mẫu theo phương án lấy mẫu …, kèm theo Bản đồ vị trí lấy mẫu và mô tả điều kiện địa 
chất khoáng sản.

- Phương pháp và khối lượng lấy mẫu: Thực hiện theo phương án lấy mẫu để 
nghiên cứu công nghệ chế biến khoáng sản kèm theo Văn bản số ….… của …(tên tổ 
chức, cá nhân)…..

- Thời gian lấy mẫu: … tháng, kể từ ngày ban hành văn bản này.

2. …..(Tên tổ chức, cá nhân)…. có trách nhiệm

a) Thực hiện việc lấy mẫu để nghiên cứu công nghệ chế biến khoáng sản theo 
phương pháp và khối lượng tại phương án kèm theo Công văn này; tuân thủ các quy 
định của pháp luật về địa chất, khoáng sản và các quy định của pháp luật khác có liên 
quan;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và …… (tên cơ quan chấp 
thuận)…… nếu xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện lấy mẫu để nghiên cứu công 
nghệ chế biến khoáng sản;

c) Các yêu cầu khác (nếu có).

3. …….(Tên tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng 
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sản)…. có trách nhiệm1:

a) Thực hiện theo đúng nội dung tại Văn bản chấp thuận để tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu thực hiện việc lấy mẫu;

b) Theo dõi, giám sát quá trình lấy mẫu tại mỏ, đảm bảo an toàn lao động;

c) Các yêu cầu khác (nếu có).

……..(Tên cơ quan chấp thuận lấy mẫu)…… thông báo để ...(tên tổ chức, cá 
nhân nghiên cứu và tổ chức cá nhân có giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai 
thác khoáng sản (nếu có))... biết, thực hiện./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Cơ quan chấp thuận;
- UBND tỉnh (thành phố)...;
- Sở NN&MT tỉnh (thành phố)...;
- Văn phòng HĐĐGTLKS quốc gia;
- ...
- Lưu: VT, ().

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHẤP THUẬN

(Ký tên, đóng dấu)

1 Chỉ áp dụng trong trường hợp vị trí lấy mẫu thuộc diện tích khu vực thăm dò khoáng sản hoặc diện tích khu vực thực hiện 
dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
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